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I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm).
[bookmark: _Hlk179891368]PHẦN I (3 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1: Loài cá nào dưới đây có tập tính ngược dòng từ biển về nguồn để đẻ trứng?
A. Cá trích.          B. Cá hồi đỏ.           C. Cá đuối.               D. Cá thu.
Câu 2: Đặc điểm nào dưới đây không phải là của lớp Bò sát? 
A. Da khô, có vảy sưng bao bọc.                           B. Hô hấp bằng phổi.
C. Thụ tinh trong, đẻ trứng.                                   D. Là động vật hằng nhiệt.
Câu 3: Bộ lông của các loài chim thường mượt, không thấm nước là nhờ chất tiết từ
A. tuyến phao câu.     B. tuyến mồ hôi dưới da.       C. tuyến sữa.              D. tuyến nước bọt.
[bookmark: _Hlk179891612]Câu 4: Thai sinh là hiện tượng
A. đẻ con có nhau thai.                      B. đẻ trứng có nhau thai.
C. đẻ trứng không có nhau thai.          D. đẻ con không có nhau thai.          
Câu 5: Tai thỏ thính, vành rộng cử động được về các phía giúp
A. thăm dò thức ăn và tìm hiểu môi trường.
B. định hướng âm thanh, phát hiện nhanh kẻ thù.
C. che chở và giữ nhiệt cho cơ thể.
D. các con thỏ trong đàn dễ nhận ra nhau.
Câu 6: Vai trò của ếch đồng đối với con người là
(1) làm thực phẩm.
(2) làm thí nghiệm.
(3) tiêu diệt côn trùng gây hại cho sản xuất nông nghiệp.
(4) làm thuốc chữa bệnh.
A. 1                    B. 2             C. 3             D. 4
Câu 7: Khi ấn tay lên quả bóng bay, ta đã tác dụng …… lên vỏ quả bóng.
A. lực kéo		B. lực nâng		C. lực ấn		D. lực kéo
Câu 8:  Lực nào sau đây là lực không tiếp xúc?
A. Lực của Trái Đất tác dụng lên quyển sách đặt trên mặt bàn.
B. Lực cùa chân cầu thủ tác dụng lên quả bóng.
C. Lực của bạn Linh tác dụng lên cửa để mở cửa.
D. Lực của Nam cầm bình nước.
Câu 9: Phương và chiều của lực ma sát
A. cùng phương, cùng chiều với lực tác dụng     
B. cùng phương, ngược chiều với lực tác dụng
C. phương vuông góc với lực tác dụng, chiều hướng lên trên
D. phương vuông góc với lực tác dụng, chiều hướng xuống dưới
Câu 10: Công dụng của lực kế là :
A. Đo khối lượng của vật                         B. Đo trọng lượng riêng của vật
C. Đo lực                                              D. Đo khối lượng của vật
Câu 11: Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào lực có phương nằm ngang chiều từ trái sang phải?
A. Hạt mưa rơi                    B. Hai đội thi kéo co, đội bên phải tác dụng lực vào dây rất mạnh.
C. Mẹ em mở cánh cửa sổ.       D. Quả bóng bay đang bay lên bầu trời.
Câu 12: Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Khối lượng được đo bằng gam.  	B. Kilôgam là đơn vị đo khối lượng.
C. Trái Đất hút các vật.			D. Không có lực hấp dẫn trên Mặt Trăng.
PHẦN II (3 điểm): Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 15. Trong mỗi ý A), B), C), D) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S).
Câu 13 : Ở các vùng quê, vào những buổi tối, người dân thường đi soi và bắt ếch, đặc biệt vào mùa sinh sản người có thể bắt được vài kilogam ếch là do
a. đặc điểm của ếch là có da trần, ẩm ướt, phải sống ở những nơi có độ ẩm cao nên ếch thường hoạt động về ban đêm. 
b. ếch đực thường ghép đôi với ếch cái đẻ con ở gần các hồ nước nên dễ dàng tìm kiếm. 
c. thức ăn của ếch là các loài như: giun đất, sâu bọ,.. cũng thường hoạt động về ban đêm. Đ
d. số lượng ếch hoạt động về đêm nhiều nên dễ dàng bắt được.  
[bookmark: _Hlk179891385]Câu 14. Trong một lần đi tham quan thiên nhiên cùng lớp tại vườn quốc gia Cúc Phương, Mai thấy một chú tắc kè đang lột xác, lớp vẩy bao bọc cơ thể bị bong ra do
a. lột da chính là để phát triển cơ thể. 
b. chúng chỉ lột da một lần trong đời. 
c. da tắc kè có độ co dãn rất hạn chế, khó có thể phù hợp với cơ thể mới và đến một thời điểm nhất định tắc kè phải bỏ lớp da cũ của mình. 
d. tắc kè lột da và thay da mới cho phù hợp với môi trường. 
	Câu 15. Khi Nam tìm hiểu về lực tiếp xúc. Nam thấy, nhận định về lực tiếp xúc là 
a. Lực hút của Trái Đất tác dụng lên quả táo trên cây. 
b. Lực của chân người tác dụng lên đĩa cân khi kiểm tra sức khỏe. 
c. Lực hút giữa hai thanh nam châm khi đặt các cực khác tên gần nhau. 
d. Lực hút giữa Mặt Trời và Trái Đất. 
PHẦN III (1điểm): Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời câu 16. Trong mỗi ý A), B), C), D), thí sinh ghi câu trả lời ra giấy kiểm tra.
Câu 16:
A. Đơn vị đo lực là gì?
B. Khi chỉ có một lực tác dụng lên vật thì vận tốc của vật đó sẽ như thế nào?
C. Một hòn đá bị nám mạnh vào một hòn đất. Lực mà hòn đá tác dụng vào đống đất sẽ như thế nào?
D. Muốn biểu diễn một vecto lực chúng ta cần phải biết các yếu tố nào?


II. TỰ LUẬN (3 điểm).                                                          
Câu 17: Vì sao cần bảo vệ đa dạng sinh học?
Câu 18: Cho các loài động vật sau : cá chép, cá voi, cá ngựa, ếch đồng, ếch ương, cóc, cá cóc Tam Đảo, cá sấu, thằn lằn, rắn hổ mang, chim bồ câu, chim sẻ, chuột, mèo, hổ, trâu, bò. Hãy sắp xếp các loài động vật trên theo ngành/lớp.
Câu 19: 	
a. Kéo một vật bằng một lực theo hướng nằm ngang từ trái sang phải, độ lớn 1500N. Hãy biểu diễn lực đó trên hình vẽ ( tỉ lệ 1 cm ứng với 500N)
b. Hãy mô tả lực sau: 
[image: ]

Chúc các con làm bài tốt!


D. ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM
ĐỀ CHÍNH THỨC
I. TRẮC NGHIỆM
Phần I: Mỗi lựa chọn đúng được 0,25 điểm.
MÃ ĐỀ 600
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	B
	D
	A
	A
	B
	D

	Câu
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	C
	A
	B
	C
	B
	D


MÃ ĐỀ 601
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	A
	A
	B
	B
	C
	D

	Câu
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	A
	D
	C
	D
	B
	C


MÃ ĐỀ 602
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	A
	D
	D
	C
	B
	B

	Câu
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	B
	C
	A
	A
	C
	D


MÃ ĐỀ 603
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	C
	D
	B
	B
	C
	B

	Câu
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	A
	A
	A
	D
	D
	C


MÃ ĐỀ 604
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	C
	B
	D
	B
	A
	C

	Câu
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	A
	A
	D
	D
	B
	C


Phần II: Mỗi ý đúng 0,25đ
	Câu
	Đáp án

	13
	a. Đ               b. S                       c. Đ                          d. Đ

	14
	a. Đ               b. S                       c. Đ                         d. S

	15
	a. S                b. Đ                      c. S                         d. S


Phần III: Mỗi ý đúng 0,25đ
16. 
A. Niuton (N)
B. Có thể tăng dần và cũng có thể giảm dần
C. Chỉ làm hòn đất bị biến dạng
D. Điểm đặt lực, phương, chiều và độ lớn.

II. TỰ LUẬN
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	17
	Chúng ta cần bảo vệ đa dạng sinh học:
- Tạo sự cân bằng sinh thái trong tự nhiên, giảm nguy cơ tuyệt chủng các giống loài.
- Giữ gìn nguồn tài nguyên cung ứng cho đời sống con người, đảm bảo các lợi ích nông nghiệp, y học..., đảm bảo lợi ích vật chất kinh tế và gia trị tinh thần vô hình.
- Điều tiết và bảo vệ môi trường.
	
0,25
0,5

0,25

	18
	- Các lớp Cá: cá chép, cá ngựa, 
- Lớp Lưỡng cư: ếch đồng, cóc, cá cóc Tam Đảo
- Lớp Bò sát: cá sấu, thăn lằn, rắn hổ mang
- Lớp Chim: chim bồ câu, chim sẻ, 
- Lớp Thú: cá voi, chuột, mèo, hổ, trâu, bò
	0,25
0,25
0,25
0,25

	19
	a. [image: Bài 35: Lực và biểu diễn lực]
b. - Điểm đặt: tại mép vật điểm A.
- Phương: tạo với phương nằm ngang một góc 30o.
- Chiều: hướng lên.
- Độ lớn: 300N
	

0,5


0,5
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 I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm).
PHẦN I (3 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1: Lực nào sau đây là lực không tiếp xúc?
A. Lực của Trái Đất tác dụng lên quyển sách đặt trên mặt bàn.
B. Lực cùa chân cầu thủ tác dụng lên quả bóng.
C. Lực của bạn Linh tác dụng lên cửa để mở cửa.
D. Lực của Nam cầm bình nước.
Câu 2:  Loài cá nào dưới đây có tập tính ngược dòng từ biển về nguồn để đẻ trứng?
A. Cá hồi đỏ.	B. Cá đuối.	C. Cá trích.	D. Cá thu.
Câu 3: Phương và chiều của lực ma sát
A. cùng phương, cùng chiều với lực tác dụng
B. cùng phương, ngược chiều với lực tác dụng
C. phương vuông góc với lực tác dụng, chiều hướng lên trên
D. phương vuông góc với lực tác dụng, chiều hướng xuống dưới
Câu 4:  Bộ lông của các loài chim thường mượt, không thấm nước là nhờ chất tiết từ
A. tuyến mồ hôi dưới da.	B. tuyến phao câu.
C. tuyến sữa.	D. tuyến nước bọt.
Câu 5: Khi ấn tay lên quả bóng bay, ta đã tác dụng …… lên vỏ quả bóng.
A. lực kéo	B. lực kéo	C. lực ấn	D. lực nâng
Câu 6: Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào lực có phương nằm ngang chiều từ trái sang phải?
A. Hạt mưa rơi
B. Mẹ em mở cánh cửa sổ.
C. Quả bóng bay đang bay lên bầu trời.
D. Hai đội thi kéo co, đội bên phải tác dụng lực vào dây rất mạnh.
Câu 7:  Đặc điểm nào dưới đây không phải là của lớp Bò sát?
A. Là động vật hằng nhiệt.	B. Thụ tinh trong, đẻ trứng.
C. Da khô, có vảy sưng bao bọc.	D. Hô hấp bằng phổi.
Câu 8:  Thai sinh là hiện tượng
A. đẻ trứng không có nhau thai.	B. đẻ trứng có nhau thai.
C. đẻ con không có nhau thai.	D. đẻ con có nhau thai.
Câu 9: Tai thỏ thính, vành rộng cử động được về các phía giúp
A. che chở và giữ nhiệt cho cơ thể.
B. thăm dò thức ăn và tìm hiểu môi trường.
C. định hướng âm thanh, phát hiện nhanh kẻ thù.
D. các con thỏ trong đàn dễ nhận ra nhau.
Câu 10: Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Khối lượng được đo bằng gam.	B. Kilôgam là đơn vị đo khối lượng.
C. Trái Đất hút các vật.	D. Không có lực hấp dẫn trên Mặt Trăng.
Câu 11: Công dụng của lực kế là:
A. Đo khối lượng của vật	B. Đo lực
C. Đo trọng lượng riêng của vật	D. Đo khối lượng của vật
Câu 12: Vai trò của ếch đồng đối với con người là

(1) làm thực phẩm.
(2) làm thí nghiệm.
(3) tiêu diệt côn trùng gây hại cho sản xuất nông nghiệp.
(4) làm thuốc chữa bệnh.
A. 3	B. 1	C. 4	D. 2
PHẦN II (3 điểm): Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 15. Trong mỗi ý A), B), C), D) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S).
Câu 13 : Ở các vùng quê, vào những buổi tối, người dân thường đi soi và bắt ếch, đặc biệt vào mùa sinh sản người có thể bắt được vài kilogam ếch là do
a. đặc điểm của ếch là có da trần, ẩm ướt, phải sống ở những nơi có độ ẩm cao nên ếch thường hoạt động về ban đêm. 
b. ếch đực thường ghép đôi với ếch cái đẻ con ở gần các hồ nước nên dễ dàng tìm kiếm. 
c. thức ăn của ếch là các loài như: giun đất, sâu bọ,.. cũng thường hoạt động về ban đêm. Đ
d. số lượng ếch hoạt động về đêm nhiều nên dễ dàng bắt được.  
Câu 14. Trong một lần đi tham quan thiên nhiên cùng lớp tại vườn quốc gia Cúc Phương, Mai thấy một chú tắc kè đang lột xác, lớp vẩy bao bọc cơ thể bị bong ra do
a. lột da chính là để phát triển cơ thể. 
b. chúng chỉ lột da một lần trong đời. 
c. da tắc kè có độ co dãn rất hạn chế, khó có thể phù hợp với cơ thể mới và đến một thời điểm nhất định tắc kè phải bỏ lớp da cũ của mình. 
d. tắc kè lột da và thay da mới cho phù hợp với môi trường. 
	Câu 15. Khi Nam tìm hiểu về lực tiếp xúc. Nam thấy, nhận định về lực tiếp xúc là 
a. Lực hút của Trái Đất tác dụng lên quả táo trên cây. 
b. Lực của chân người tác dụng lên đĩa cân khi kiểm tra sức khỏe. 
c. Lực hút giữa hai thanh nam châm khi đặt các cực khác tên gần nhau. 
d. Lực hút giữa Mặt Trời và Trái Đất. 
PHẦN III (1điểm): Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời câu 16. Trong mỗi ý A), B), C), D), thí sinh ghi câu trả lời ra giấy kiểm tra.
Câu 16:
A. Đơn vị đo lực là gì?
B. Khi chỉ có một lực tác dụng lên vật thì vận tốc của vật đó sẽ như thế nào?
C. Một hòn đá bị nám mạnh vào một hòn đất. Lực mà hòn đá tác dụng vào đống đất sẽ như thế nào?
D. Muốn biểu diễn một vecto lực chúng ta cần phải biết các yếu tố nào?


II. TỰ LUẬN (3 điểm).                                                          
Câu 17: Vì sao cần bảo vệ đa dạng sinh học?
Câu 18: Cho các loài động vật sau : cá chép, cá voi, cá ngựa, ếch đồng, ếch ương, cóc, cá cóc Tam Đảo, cá sấu, thằn lằn, rắn hổ mang, chim bồ câu, chim sẻ, chuột, mèo, hổ, trâu, bò. Hãy sắp xếp các loài động vật trên theo ngành/lớp.
Câu 19: 	
a. Kéo một vật bằng một lực theo hướng nằm ngang từ trái sang phải, độ lớn 1500N. Hãy biểu diễn lực đó trên hình vẽ ( tỉ lệ 1 cm ứng với 500N)
b. Hãy mô tả lực sau: 
[image: ]

Chúc các con làm bài tốt!
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I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm).
PHẦN I (3 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1:  Loài cá nào dưới đây có tập tính ngược dòng từ biển về nguồn để đẻ trứng?
A. Cá hồi đỏ.	B. Cá đuối.	C. Cá trích.	D. Cá thu.
Câu 2:  Thai sinh là hiện tượng
A. đẻ trứng không có nhau thai.	B. đẻ trứng có nhau thai.
C. đẻ con không có nhau thai.	D. đẻ con có nhau thai.
Câu 3: Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào lực có phương nằm ngang chiều từ trái sang phải?
A. Hạt mưa rơi
B. Mẹ em mở cánh cửa sổ.
C. Quả bóng bay đang bay lên bầu trời.
D. Hai đội thi kéo co, đội bên phải tác dụng lực vào dây rất mạnh.
Câu 4: Khi ấn tay lên quả bóng bay, ta đã tác dụng …… lên vỏ quả bóng.
A. lực kéo	B. lực kéo	C. lực ấn	D. lực nâng
Câu 5: Công dụng của lực kế là:
A. Đo trọng lượng riêng của vật	B. Đo lực
C. Đo khối lượng của vật	D. Đo khối lượng của vật
Câu 6: Lực nào sau đây là lực không tiếp xúc?
A. Lực cùa chân cầu thủ tác dụng lên quả bóng.
B. Lực của Trái Đất tác dụng lên quyển sách đặt trên mặt bàn.
C. Lực của bạn Linh tác dụng lên cửa để mở cửa.
D. Lực của Nam cầm bình nước.
Câu 7:  Bộ lông của các loài chim thường mượt, không thấm nước là nhờ chất tiết từ
A. tuyến nước bọt.	B. tuyến phao câu.
C. tuyến sữa.	D. tuyến mồ hôi dưới da.
Câu 8: Tai thỏ thính, vành rộng cử động được về các phía giúp
A. che chở và giữ nhiệt cho cơ thể.
B. thăm dò thức ăn và tìm hiểu môi trường.
C. định hướng âm thanh, phát hiện nhanh kẻ thù.
D. các con thỏ trong đàn dễ nhận ra nhau.
Câu 9:  Đặc điểm nào dưới đây không phải là của lớp Bò sát?
A. Là động vật hằng nhiệt.	B. Thụ tinh trong, đẻ trứng.
C. Da khô, có vảy sưng bao bọc.	D. Hô hấp bằng phổi.
Câu 10: Phương và chiều của lực ma sát
A. cùng phương, ngược chiều với lực tác dụng
B. cùng phương, cùng chiều với lực tác dụng
C. phương vuông góc với lực tác dụng, chiều hướng lên trên
D. phương vuông góc với lực tác dụng, chiều hướng xuống dưới
Câu 11: Vai trò của ếch đồng đối với con người là
(1) làm thực phẩm.
(2) làm thí nghiệm.
(3) tiêu diệt côn trùng gây hại cho sản xuất nông nghiệp.
(4) làm thuốc chữa bệnh.
A. 3	B. 1	C. 4	D. 2
Câu 12: Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Khối lượng được đo bằng gam.	B. Kilôgam là đơn vị đo khối lượng.
C. Trái Đất hút các vật.	D. Không có lực hấp dẫn trên Mặt Trăng.
PHẦN II (3 điểm): Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 15. Trong mỗi ý A), B), C), D) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S).
Câu 13 : Ở các vùng quê, vào những buổi tối, người dân thường đi soi và bắt ếch, đặc biệt vào mùa sinh sản người có thể bắt được vài kilogam ếch là do
a. đặc điểm của ếch là có da trần, ẩm ướt, phải sống ở những nơi có độ ẩm cao nên ếch thường hoạt động về ban đêm. 
b. ếch đực thường ghép đôi với ếch cái đẻ con ở gần các hồ nước nên dễ dàng tìm kiếm. 
c. thức ăn của ếch là các loài như: giun đất, sâu bọ,.. cũng thường hoạt động về ban đêm. Đ
d. số lượng ếch hoạt động về đêm nhiều nên dễ dàng bắt được.  
Câu 14. Trong một lần đi tham quan thiên nhiên cùng lớp tại vườn quốc gia Cúc Phương, Mai thấy một chú tắc kè đang lột xác, lớp vẩy bao bọc cơ thể bị bong ra do
a. lột da chính là để phát triển cơ thể. 
b. chúng chỉ lột da một lần trong đời. 
c. da tắc kè có độ co dãn rất hạn chế, khó có thể phù hợp với cơ thể mới và đến một thời điểm nhất định tắc kè phải bỏ lớp da cũ của mình. 
d. tắc kè lột da và thay da mới cho phù hợp với môi trường. 
	Câu 15. Khi Nam tìm hiểu về lực tiếp xúc. Nam thấy, nhận định về lực tiếp xúc là 
a. Lực hút của Trái Đất tác dụng lên quả táo trên cây. 
b. Lực của chân người tác dụng lên đĩa cân khi kiểm tra sức khỏe. 
c. Lực hút giữa hai thanh nam châm khi đặt các cực khác tên gần nhau. 
d. Lực hút giữa Mặt Trời và Trái Đất. 
PHẦN III (1điểm): Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời câu 16. Trong mỗi ý A), B), C), D), thí sinh ghi câu trả lời ra giấy kiểm tra.
Câu 16:
A. Đơn vị đo lực là gì?
B. Khi chỉ có một lực tác dụng lên vật thì vận tốc của vật đó sẽ như thế nào?
C. Một hòn đá bị nám mạnh vào một hòn đất. Lực mà hòn đá tác dụng vào đống đất sẽ như thế nào?
D. Muốn biểu diễn một vecto lực chúng ta cần phải biết các yếu tố nào?


II. TỰ LUẬN (3 điểm).                                                          
Câu 17: Vì sao cần bảo vệ đa dạng sinh học?
Câu 18: Cho các loài động vật sau : cá chép, cá voi, cá ngựa, ếch đồng, ếch ương, cóc, cá cóc Tam Đảo, cá sấu, thằn lằn, rắn hổ mang, chim bồ câu, chim sẻ, chuột, mèo, hổ, trâu, bò. Hãy sắp xếp các loài động vật trên theo ngành/lớp.
Câu 19: 	
a. Kéo một vật bằng một lực theo hướng nằm ngang từ trái sang phải, độ lớn 1500N. Hãy biểu diễn lực đó trên hình vẽ ( tỉ lệ 1 cm ứng với 500N)
b. Hãy mô tả lực sau: 
[image: ]

Chúc các con làm bài tốt!
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I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm).
PHẦN I (3 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1: Khi ấn tay lên quả bóng bay, ta đã tác dụng …… lên vỏ quả bóng.
A. lực kéo	B. lực nâng	C. lực ấn	D. lực kéo
Câu 2:  Loài cá nào dưới đây có tập tính ngược dòng từ biển về nguồn để đẻ trứng?
A. Cá thu.	B. Cá trích.	C. Cá đuối.	D. Cá hồi đỏ.
Câu 3: Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào lực có phương nằm ngang chiều từ trái sang phải?
A. Hạt mưa rơi
B. Hai đội thi kéo co, đội bên phải tác dụng lực vào dây rất mạnh.
C. Mẹ em mở cánh cửa sổ.
D. Quả bóng bay đang bay lên bầu trời.
Câu 4: Công dụng của lực kế là:
A. Đo trọng lượng riêng của vật	B. Đo lực
C. Đo khối lượng của vật	D. Đo khối lượng của vật
Câu 5: Tai thỏ thính, vành rộng cử động được về các phía giúp
A. các con thỏ trong đàn dễ nhận ra nhau.
B. che chở và giữ nhiệt cho cơ thể.
C. định hướng âm thanh, phát hiện nhanh kẻ thù.
D. thăm dò thức ăn và tìm hiểu môi trường.
Câu 6:  Bộ lông của các loài chim thường mượt, không thấm nước là nhờ chất tiết từ
A. tuyến nước bọt.	B. tuyến phao câu.
C. tuyến sữa.	D. tuyến mồ hôi dưới da.
Câu 7: Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Không có lực hấp dẫn trên Mặt Trăng.	B. Trái Đất hút các vật.
C. Khối lượng được đo bằng gam.	D. Kilôgam là đơn vị đo khối lượng.
Câu 8:  Đặc điểm nào dưới đây không phải là của lớp Bò sát?
A. Là động vật hằng nhiệt.	B. Thụ tinh trong, đẻ trứng.
C. Da khô, có vảy sưng bao bọc.	D. Hô hấp bằng phổi.
Câu 9: Phương và chiều của lực ma sát
A. cùng phương, ngược chiều với lực tác dụng
B. cùng phương, cùng chiều với lực tác dụng
C. phương vuông góc với lực tác dụng, chiều hướng lên trên
D. phương vuông góc với lực tác dụng, chiều hướng xuống dưới
Câu 10:  Thai sinh là hiện tượng
A. đẻ con không có nhau thai.	B. đẻ trứng có nhau thai.
C. đẻ trứng không có nhau thai.	D. đẻ con có nhau thai.
Câu 11: Lực nào sau đây là lực không tiếp xúc?
A. Lực của Nam cầm bình nước.
B. Lực cùa chân cầu thủ tác dụng lên quả bóng.
C. Lực của bạn Linh tác dụng lên cửa để mở cửa.
D. Lực của Trái Đất tác dụng lên quyển sách đặt trên mặt bàn.
Câu 12: Vai trò của ếch đồng đối với con người là

(1) làm thực phẩm.
(2) làm thí nghiệm.
(3) tiêu diệt côn trùng gây hại cho sản xuất nông nghiệp.
(4) làm thuốc chữa bệnh.
A. 1	B. 3	C. 4	D. 2
PHẦN II (3 điểm): Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 15. Trong mỗi ý A), B), C), D) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S).
Câu 13 : Ở các vùng quê, vào những buổi tối, người dân thường đi soi và bắt ếch, đặc biệt vào mùa sinh sản người có thể bắt được vài kilogam ếch là do
a. đặc điểm của ếch là có da trần, ẩm ướt, phải sống ở những nơi có độ ẩm cao nên ếch thường hoạt động về ban đêm. 
b. ếch đực thường ghép đôi với ếch cái đẻ con ở gần các hồ nước nên dễ dàng tìm kiếm. 
c. thức ăn của ếch là các loài như: giun đất, sâu bọ,.. cũng thường hoạt động về ban đêm. Đ
d. số lượng ếch hoạt động về đêm nhiều nên dễ dàng bắt được.  
Câu 14. Trong một lần đi tham quan thiên nhiên cùng lớp tại vườn quốc gia Cúc Phương, Mai thấy một chú tắc kè đang lột xác, lớp vẩy bao bọc cơ thể bị bong ra do
a. lột da chính là để phát triển cơ thể. 
b. chúng chỉ lột da một lần trong đời. 
c. da tắc kè có độ co dãn rất hạn chế, khó có thể phù hợp với cơ thể mới và đến một thời điểm nhất định tắc kè phải bỏ lớp da cũ của mình. 
d. tắc kè lột da và thay da mới cho phù hợp với môi trường. 
	Câu 15. Khi Nam tìm hiểu về lực tiếp xúc. Nam thấy, nhận định về lực tiếp xúc là 
a. Lực hút của Trái Đất tác dụng lên quả táo trên cây. 
b. Lực của chân người tác dụng lên đĩa cân khi kiểm tra sức khỏe. 
c. Lực hút giữa hai thanh nam châm khi đặt các cực khác tên gần nhau. 
d. Lực hút giữa Mặt Trời và Trái Đất. 
PHẦN III (1điểm): Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời câu 16. Trong mỗi ý A), B), C), D), thí sinh ghi câu trả lời ra giấy kiểm tra.
Câu 16:
A. Đơn vị đo lực là gì?
B. Khi chỉ có một lực tác dụng lên vật thì vận tốc của vật đó sẽ như thế nào?
C. Một hòn đá bị nám mạnh vào một hòn đất. Lực mà hòn đá tác dụng vào đống đất sẽ như thế nào?
D. Muốn biểu diễn một vecto lực chúng ta cần phải biết các yếu tố nào?


II. TỰ LUẬN (3 điểm).                                                          
Câu 17: Vì sao cần bảo vệ đa dạng sinh học?
Câu 18: Cho các loài động vật sau : cá chép, cá voi, cá ngựa, ếch đồng, ếch ương, cóc, cá cóc Tam Đảo, cá sấu, thằn lằn, rắn hổ mang, chim bồ câu, chim sẻ, chuột, mèo, hổ, trâu, bò. Hãy sắp xếp các loài động vật trên theo ngành/lớp.
Câu 19: 	
a. Kéo một vật bằng một lực theo hướng nằm ngang từ trái sang phải, độ lớn 1500N. Hãy biểu diễn lực đó trên hình vẽ ( tỉ lệ 1 cm ứng với 500N)
b. Hãy mô tả lực sau: 
[image: ]

Chúc các con làm bài tốt!
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I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm).
PHẦN I (3 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1:  Bộ lông của các loài chim thường mượt, không thấm nước là nhờ chất tiết từ
A. tuyến nước bọt.	B. tuyến sữa.
C. tuyến phao câu.	D. tuyến mồ hôi dưới da.
Câu 2: Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Kilôgam là đơn vị đo khối lượng.	B. Không có lực hấp dẫn trên Mặt Trăng.
C. Trái Đất hút các vật.	D. Khối lượng được đo bằng gam.
Câu 3: Lực nào sau đây là lực không tiếp xúc?
A. Lực của Nam cầm bình nước.
B. Lực cùa chân cầu thủ tác dụng lên quả bóng.
C. Lực của bạn Linh tác dụng lên cửa để mở cửa.
D. Lực của Trái Đất tác dụng lên quyển sách đặt trên mặt bàn.
Câu 4: Công dụng của lực kế là:
A. Đo trọng lượng riêng của vật	B. Đo lực
C. Đo khối lượng của vật	D. Đo khối lượng của vật
Câu 5: Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào lực có phương nằm ngang chiều từ trái sang phải?
A. Hai đội thi kéo co, đội bên phải tác dụng lực vào dây rất mạnh.
B. Quả bóng bay đang bay lên bầu trời.
C. Mẹ em mở cánh cửa sổ.
D. Hạt mưa rơi
Câu 6: Tai thỏ thính, vành rộng cử động được về các phía giúp
A. các con thỏ trong đàn dễ nhận ra nhau.
B. che chở và giữ nhiệt cho cơ thể.
C. định hướng âm thanh, phát hiện nhanh kẻ thù.
D. thăm dò thức ăn và tìm hiểu môi trường.
Câu 7:  Đặc điểm nào dưới đây không phải là của lớp Bò sát?
A. Là động vật hằng nhiệt.	B. Thụ tinh trong, đẻ trứng.
C. Da khô, có vảy sưng bao bọc.	D. Hô hấp bằng phổi.
Câu 8: Phương và chiều của lực ma sát
A. cùng phương, ngược chiều với lực tác dụng
B. cùng phương, cùng chiều với lực tác dụng
C. phương vuông góc với lực tác dụng, chiều hướng lên trên
D. phương vuông góc với lực tác dụng, chiều hướng xuống dưới
Câu 9:  Thai sinh là hiện tượng
A. đẻ con không có nhau thai.	B. đẻ trứng có nhau thai.
C. đẻ trứng không có nhau thai.	D. đẻ con có nhau thai.
Câu 10: Khi ấn tay lên quả bóng bay, ta đã tác dụng …… lên vỏ quả bóng.
A. lực nâng	B. lực kéo	C. lực kéo	D. lực ấn
Câu 11: Vai trò của ếch đồng đối với con người là
(1) làm thực phẩm.
(2) làm thí nghiệm.
(3) tiêu diệt côn trùng gây hại cho sản xuất nông nghiệp.
(4) làm thuốc chữa bệnh.
A. 1	B. 4	C. 3	D. 2
Câu 12:  Loài cá nào dưới đây có tập tính ngược dòng từ biển về nguồn để đẻ trứng?
A. Cá trích.	B. Cá đuối.	C. Cá hồi đỏ.	D. Cá thu.
PHẦN II (3 điểm): Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 15. Trong mỗi ý A), B), C), D) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S).
Câu 13 : Ở các vùng quê, vào những buổi tối, người dân thường đi soi và bắt ếch, đặc biệt vào mùa sinh sản người có thể bắt được vài kilogam ếch là do
a. đặc điểm của ếch là có da trần, ẩm ướt, phải sống ở những nơi có độ ẩm cao nên ếch thường hoạt động về ban đêm. 
b. ếch đực thường ghép đôi với ếch cái đẻ con ở gần các hồ nước nên dễ dàng tìm kiếm. 
c. thức ăn của ếch là các loài như: giun đất, sâu bọ,.. cũng thường hoạt động về ban đêm. Đ
d. số lượng ếch hoạt động về đêm nhiều nên dễ dàng bắt được.  
Câu 14. Trong một lần đi tham quan thiên nhiên cùng lớp tại vườn quốc gia Cúc Phương, Mai thấy một chú tắc kè đang lột xác, lớp vẩy bao bọc cơ thể bị bong ra do
a. lột da chính là để phát triển cơ thể. 
b. chúng chỉ lột da một lần trong đời. 
c. da tắc kè có độ co dãn rất hạn chế, khó có thể phù hợp với cơ thể mới và đến một thời điểm nhất định tắc kè phải bỏ lớp da cũ của mình. 
d. tắc kè lột da và thay da mới cho phù hợp với môi trường. 
	Câu 15. Khi Nam tìm hiểu về lực tiếp xúc. Nam thấy, nhận định về lực tiếp xúc là 
a. Lực hút của Trái Đất tác dụng lên quả táo trên cây. 
b. Lực của chân người tác dụng lên đĩa cân khi kiểm tra sức khỏe. 
c. Lực hút giữa hai thanh nam châm khi đặt các cực khác tên gần nhau. 
d. Lực hút giữa Mặt Trời và Trái Đất. 
PHẦN III (1điểm): Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời câu 16. Trong mỗi ý A), B), C), D), thí sinh ghi câu trả lời ra giấy kiểm tra.
Câu 16:
A. Đơn vị đo lực là gì?
B. Khi chỉ có một lực tác dụng lên vật thì vận tốc của vật đó sẽ như thế nào?
C. Một hòn đá bị nám mạnh vào một hòn đất. Lực mà hòn đá tác dụng vào đống đất sẽ như thế nào?
D. Muốn biểu diễn một vecto lực chúng ta cần phải biết các yếu tố nào?


II. TỰ LUẬN (3 điểm).                                                          
Câu 17: Vì sao cần bảo vệ đa dạng sinh học?
Câu 18: Cho các loài động vật sau : cá chép, cá voi, cá ngựa, ếch đồng, ếch ương, cóc, cá cóc Tam Đảo, cá sấu, thằn lằn, rắn hổ mang, chim bồ câu, chim sẻ, chuột, mèo, hổ, trâu, bò. Hãy sắp xếp các loài động vật trên theo ngành/lớp.
Câu 19: 	
a. Kéo một vật bằng một lực theo hướng nằm ngang từ trái sang phải, độ lớn 1500N. Hãy biểu diễn lực đó trên hình vẽ ( tỉ lệ 1 cm ứng với 500N)
b. Hãy mô tả lực sau: 
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Chúc các con làm bài tốt!
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